GIẢI TRÌNH DỰ THẢO 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
I. SỰ CẦN THIẾT
- Về mặt thực tiễn: Việc góp vốn, mua cổ phần dưới các hình thức khác nhau của các tổ chức tín dụng hiện được thực hiện theo quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng 1997 và một số văn bản hướng dẫn
. Hệ thống các quy định này nói chung còn thiếu tính thống nhất, chưa điều chỉnh hết các hoạt động góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng cũng như chưa hướng dẫn chung cho tất cả các loại hình tổ chức tín dụng về hoạt động này.
- Về mặt pháp lý: Đến ngày 01/01/2011, Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 sẽ có hiệu lực. Việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng theo quy định của Luật này sẽ có một số điểm khác với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 1997. Theo đó, việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được phân thành ba nhóm lớn là góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty con, dưới hình thức công ty liên kết, và các hình thức góp vốn, mua cổ phần như một khoản đầu tư thương mại.
- Để hướng dẫn các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010, đồng thời khắc phục các nhược điểm của hệ thống quy định cũ, tạo một khung pháp lý thống nhất hướng dẫn về việc góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng, dự thảo Thông tư hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng đã được xây dựng.
II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG DỰ THẢO

Theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng 2010, Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, và trình tự, thủ tục chấp thuận đối với những nội dung góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước. 

Kế thừa dự thảo Thông tư quy định về việc ngân hàng thương mại thành lập công ty trực thuộc trước đây, trên cơ sở hướng dẫn Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010, định hướng của dự thảo hiện nay là quy định về điều kiện, hồ sơ, và trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần nói chung, không quy định về hoạt động của các công ty con hay công ty liên kết. Những nội dung này sẽ được quy định tại các văn bản chuyên ngành riêng đối với từng loại hình hoạt động tương ứng của công ty con hay công ty liên kết (ví dụ như, Luật Chứng Khoán, Bảo hiểm…). Theo đó, dựa trên các quy định của Luật và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, dự thảo phân nhóm hoạt động góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng thành 03 nhóm (công ty con, công ty liên kết, và đầu tư danh mục vốn) và xây dựng các quy định có liên quan tương ứng cho từng nhóm.
Căn cứ vào mức độ rủi ro, ảnh hưởng đối với tổ chức tín dụng để đưa ra các điều kiện ở mức độ khác nhau đối với từng hình thức. 
(i) Hình thức công ty con: Ở hình thức này, tổ chức tín dụng góp vốn với tỷ lệ lớn, thậm chí là 100%, có quyền chi phối toàn bộ đối với công ty con. Tổ chức tín dụng có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của công ty con, do đó, để công ty con được thành lập và hoạt động hiệu quả, tổ chức tín dụng được xem xét ở các mặt quản trị, điều hành; chất lượng hoạt động, và mức độ tuân thủ pháp luật.
(ii) Hình thức công ty liên kết: Ở hình thức này, tổ chức tín dụng có mức sở hữu vốn khá cao trong doanh nghiệp nhưng lại không nắm quyền chi phối và kiểm soát. Khi thị trường phát triển cao hơn, các mối quan hệ sở hữu trở nên phức tạp hơn thì có thể tổ chức tín dụng sẽ bị thao túng gián tiếp thông qua các công ty liên kết. Do vậy, các điều kiện đối với hình thức này sẽ yêu cầu cao hơn về mặt quản trị, điều hành, và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức tín dụng.
(iii) Hình thức đầu tư danh mục vốn: là hình thức mà ở đó tổ chức tín dụng sở hữu mức vốn góp với một tỷ lệ nhỏ hơn; theo đó rủi ro sẽ thấp hơn. Hơn nữa, hạng mục tài sản này của tổ chức tín dụng thường xuyên có biến động. Do vậy, điều kiện ràng buộc đối với loại hình góp vốn, mua cổ phần này không phức tạp như hai hình thức trên và chủ yếu quan tâm đến việc kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và nội dung tuân thủ pháp luật của tổ chức tín dụng. 
III. KẾT CẤU DỰ THẢO

Dự thảo Thông tư gồm 06 chương, 24 Điều, trong đó:
- Chương I – Quy định chung đưa ra định nghĩa về một số thuật ngữ được sử dụng trong Thông tư, đồng thời cũng có một số quy định về các vấn đề chung, mang tính nguyên tắc của Thông tư.

- Chương II – Góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty con quy định về điều kiện, hồ sơ, và thủ tục, trình tự trình Thống đốc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty con của tổ chức tín dụng.
- Chương III – Góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty liên kết quy định về điều kiện, hồ sơ, và thủ tục, trình tự trình Thống đốc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty liên kết của tổ chức tín dụng.
- Chương IV – Góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức đầu tư danh mục vốn quy định về điều kiện, hồ sơ, và thủ tục, trình tự trình Thống đốc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức đầu tư danh mục vốn của tổ chức tín dụng.

- Chương V – Những thay đổi liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng quy định về những nội dung thay đổi mà (i) tổ chức tín dụng phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước; (ii) tổ chức tín dụng phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra là các nội dung về điều kiện, hồ sơ, và thủ tục có liên quan khi thực hiện những thay đổi nêu trên.

- Chương VI – Tổ chức thực hiện quy định về trách nhiệm chung của các tổ chức tín dụng và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trình Thống đốc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng. Ngoài ra là một số nội dung về tổ chức thực hiện.

Ngoài các quy định trên, dự thảo còn đưa ra mẫu đơn đề nghị Thống đốc xem xét chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, Phụ lục 1, quy định về những nội dung tối thiểu phải có để các tổ chức tín dụng có thể áp dụng một cách thống nhất, dễ thực hiện.
IV. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO
1. Điều kiện chấp thuận


Để được Thống đốc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, các tổ chức tín dụng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về hoạt động, quản trị, điều hành, vốn,… Và như đã nêu ở phần định hướng xây dựng dự thảo, các điều kiện sẽ được áp dụng chặt chẽ nhất đối với trường hợp góp vốn mua cổ phần dưới hình thức công ty liên kết, sau đó nới lỏng dần đối với hình thức công ty con, và đầu tư danh mục vốn, theo đó:


Các điều kiện về hoạt động, kinh doanh có lãi là nhằm đảm bảo tổ chức tín dụng đã tích luỹ được những kinh nghiệm nhất định, ổn định hoạt động chính trước khi mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác.



Điều kiện về quản trị, điều hành được đưa ra trên quan điểm tổ chức tín dụng phải có khả năng quản trị điều hành tốt, mới nên mở rộng hoạt động theo hướng hình thành một tập đoàn gồm nhiều pháp nhân với các mảng hoạt động khác nhau.



Điều kiện về vốn được xây dựng theo phương pháp cộng vốn dựa trên rủi ro (risk-based aggregation) để tránh tính vốn hai lần, đảm bảo vốn của tổ chức tín dụng sau khi trừ phần vốn góp vào các công ty con, công ty liên kết không thấp hơn mức vốn pháp định tối thiểu cần phải có.



Điều kiện về vi phạm hành chính và vi phạm về những thay đổi liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần là những điều kiện mang tính tuân thủ. Tổ chức tín dụng tối thiểu phải đảm bảo hoạt động của mình tuân thủ đúng những yêu cầu của pháp luật liên quan đến các nội dung về hoạt động, quản trị và điều hành, kế toán, và góp vốn, mua cổ phần (là những nội dung cần được cơ quan quản lý nhà nước xem xét khi tổ chức tín dụng mở rộng quy mô hoạt động thành tập đoàn).

2. Hồ sơ và trình tự, thủ tục chấp thuận


Hồ sơ trình Thống đốc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được xây dựng nhằm thể hiện việc đáp ứng các điều kiện đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần tương ứng. Ngoài ra, trong hồ sơ còn yêu cầu phải có Đề án góp vốn, mua cổ phần với những thông tin cơ bản, tối thiểu về việc góp vốn, mua cổ phần mà tổ chức tín dụng dự kiến thực hiện.


Trình tự, thủ tục chấp thuận cũng được quy định rõ từng khâu và thời gian xem xét, xử lý hồ sơ ở mỗi khâu đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính. Theo đó, các đơn vị chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình theo một quy trình và thời gian thống nhất khi xem xét đề nghị của các tổ chức tín dụng.
3. Các thay đổi liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng 



Các thay đổi liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những thay đổi phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước, nhóm thứ hai là những thay đổi phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.



Tổ chức tín dụng cần phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước bằng văn bản khi chuyển đổi các hình thức góp vốn, mua cổ phần sang một hình thức góp vốn, mua cổ phần khác đảm bảo sau khi thay đổi, tổ chức tín dụng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.



Các nội dung thay đổi của công ty con, công ty liên kết không liên quan đến điều kiện thực hiện thì tổ chức tín dụng chỉ cần thông báo với Ngân hàng Nhà nước để cập nhật thông tin theo dõi, quản lý.
4. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau

4.1. Điều kiện về không có vi phạm hành chính (Điều 5 Khoản 10; Điều 8 Khoản 10)
- Một trong những điều kiện để tổ chức tín dụng được góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty con hoặc công ty liên kết là điều kiện về không có vi phạm hành chính. Theo đó, dự thảo đưa ra hai phương án:

(1) Quy định về những nội dung vi phạm hành chính mà nếu tổ chức tín dụng có vi phạm và bị xử phạt (xử phạt tiền và/hoặc phạt bổ xung) thì sẽ không được xem xét chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần.


(2) Quy định về mức phạt vi phạm hành chính (30 triệu VND) mà nếu tổ chức tín dụng bị phạt đến mức này thì sẽ không được xem xét chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần.
- Ưu điểm của phương án (1) là chú trọng đến nội dung vi phạm nhìn từ quan điểm quản lý tổ chức tín dụng với tư cách là một tổ hợp tài chính. Những tổ chức tín dụng có vi phạm về quản trị, điều hành, kế toán… (những lĩnh vực sẽ phức tạp hơn khi tổ chức tín dụng ngày càng mở rộng dưới dạng một phức hợp tài chính đa pháp nhân), thì sẽ tạm thời không được xem xét chấp thuận việc mở rộng hơn nữa dưới dạng này (góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty con, công ty liên kết).

- Nhược điểm của phương án (1) là còn có ý kiến cho rằng quy định như dự thảo chưa phổ quát được được hết các hành vi có ảnh hưởng trọng yếu đến việc tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty con, công ty liên kết.


- Ưu điểm của phương án (2) là chú trọng đến mức độ vi phạm và phổ quát rộng, bao trùm tất cả các dạng vi phạm hành chính. Những tổ chức tín dụng có vi phạm lớn hoặc vi phạm liên tục đến mức bị phạt tổng cộng lên đến 30 triệu VND sẽ tạm thời không được xem xét chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty con, công ty liên kết. Phương án này trước đây đã được lựa chọn để quy định tại một số văn bản pháp quy của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến điều kiện tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với tổ chức tín dụng.


- Nhược điểm của phương án (2) là mức phạt 30 triệu VND tiền phạt vi phạm hành chính không phản ánh chính xác về tính tuân thủ của đối tượng bị phạt về các hành vi được coi là phải chú ý ảnh hưởng đến việc tổ chức tín dụng góp vốn, mua cổ phần dưới hình thức công ty con, công ty liên kết.
4.2. Điều kiện về nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần cùng với tổ chức tín dụng 


Các văn bản điều chỉnh về việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tổ chức tín dụng hiện nay thường đòi hỏi nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Các quy định này là nhằm lựa chọn được những nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm, tiềm lực để hỗ trợ cho tổ chức tín dụng.


Từ quan điểm nói trên, có ý kiến cho rằng nên quy định về điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn, mua cổ phần với tổ chức tín dụng khi thành lập công ty con, công ty liên kết. Như vậy sẽ góp phần lựa chọn được những đối tác tốt để qua đó tổ chức tín dụng sẽ học hỏi được thêm từ việc quản trị, điều hành, và hoạt động của công ty con, công ty liên kết.



Tuy nhiên, việc đưa ra những quy định hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ hạn chế cơ hội tham gia đầu tư của tổ chức tín dụng vào những tổ chức mà nhà đầu tư nước ngoài không đáp ứng các điều kiện đặt ra của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, các tổ chức và cá nhân khác vẫn có thể cùng với nhà đầu tư nước ngoài nói trên thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực dự kiến. Như vậy, vô hình chung các quy định sàng lọc nhà đầu tư nước ngoài lại tạo một sân chơi không bình đẳng đối với các tổ chức tín dụng, hạn chế cơ hội đầu tư của tổ chức tín dụng, đồng thời lại mở cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh khác.


Trên đây là tóm tắt những nét chính của dự thảo Thông tư hướng dẫn việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng và một số nội dung cần thêm nhiều ý kiến góp ý. Ban soạn thảo rất mong nhận được sự quan tâm và ý kiến góp ý trong quá trình tham vấn. 


Xin chân thành cảm ơn.
� Thông tư số 04/1999/TT-NHNN5 ngày 2/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc thành lập công ty chứng khoán của tổ chức tín dụng; Quyết định số 1389/2001/QĐ-NHNN ngày 7/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc tổ chức tín dụng; Quyết định số 1390/2001/QĐ-NHNN ngày 07/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc tổ chức tín dụng; Quyết định số 951/2003/QĐ-NHNN ngày 18/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân
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